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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

           Số: 18/2017/QĐST-VDS 

           Ngày: 08-12-2017 

Về “yêu cầu tuyên bố một người là 

mất năng lực hành vi dân sự”  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

          Chủ tọa phiên họp: Bà Võ Thị Thanh Trúc – Thẩm phán 

          Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Lương – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân
 
thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
  
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

tham gia phiên họp: Bà Lương Ngọc Tú –  Kiểm sát viên. 

          Ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 273/2017 /TLST-

VDS
 
ngày 09 tháng 10 năm 2017, về yêu cầu tuyên bố một người là mất năng lực 

hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp ngày 30 tháng 11 năm 2017. 

- Người yêu cầu: Bà Lương Thị Kim L – SN 1962; địa chỉ số 23 Lô đường N, 

phường M, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR – VT   

- Người bị yêu cầu: Anh Bùi Hữu H  – SN 1985; địa chỉ số 23 Lô C  đường 

N, phường M, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR – VT   

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Bùi Hữu H1, sinh năm 1957; địa chỉ số 116/8C đường N, phường M,  

Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR – VT. 

+ Anh Bùi Hiển V, sinh năm 1989; địa chỉ số 23 Lô C  đường N, phường M, 

Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR – VT.   

           3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:
 
Bà Lương Thị Kim L yêu 

cầu Tòa án tuyên bố anh Bùi Hữu H , sinh năm 1985 là mất năng lực hành vi dân sự, 

cử bà Lương Thị Kim L  là người giám hộ cho anh Bùi Hữu H .  
  

                                                         NHẬNĐỊNH: 
 

           Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tàu nhận định: 

Theo đơn yêu cầu ngày 05-9-2017 và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa-bà 

Lương Thị Kim L  trình bày:  
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 Bà Lương Thị Kim L  và ông Bùi Hữu H1 trước kia là vợ chồng, đã ly hôn 

theo quyết định số 303/2008/QĐST ngày 07-11-2008 của Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. Bà L và ông H1 có 02 người con chung là Bùi Hữu H , sinh năm 

1985 và Bùi Hiển V , sinh năm 1989.   

 Anh Bùi Hữu H  từ khi sinh ra cơ thể khỏe mạnh và phát triển bình thường, 

năm 2003 bị sốt, đi khám bệnh viện Chợ Rẩy chuẩn đoán bị viêm não siêu vi, bị sa 

sút trí tuệ, bệnh viện Chợ Rẩy chuyển qua Trung tâm chuẩn đoán y khoa  Hòa Hảo 

chụp MRI nhưng không tìm ra bệnh, sau đó gia đình đưa về nhà. Đến tháng 3 năm 

2004 thì bị sốt lại, gia đình đưa đến bệnh viện Nhiệt Đới điều trị 1 tuần, bệnh viện 

chữa hết sốt nhưng anh H  sinh tật nói nhảm, bệnh viện Nhiệt Đới giới thiệu sang 

bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh điều trị ngoại trú đến năm 2008 thì 

chuyển về bệnh viện tâm thần Châu Đức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và điều trị ngoại trú 

từ đó đến nay nhưng bệnh tình cũng không khỏi. Hiện tại anh H  chỉ ngồi một mình, 

không nhận biết được việc đúng hay sai và cũng không làm được việc gì. Bà L  là 

người hổ trợ và giúp đỡ cho anh H . Vì vậy, bà Luyên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố anh H  là mất năng lực hành vi dân sự, đồng thời yêu cầu tòa án cử bà L  là người 

giám hộ cho anh H .  

Tại phiên họp Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm: Về trình tự thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã thực hiện đúng theo quy định của Luật tố tụng dân sự. Người yêu cầu đã 

thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 22 Bộ 

luật Dân sự, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu của bà 

Lương Thị Kim L , cử bà Lương Thị Kim L  là người giám hộ cho Bùi Hữu H . 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ: yêu cầu tuyên bố một người là mất năng 

lực hành vi dân sự là việc dân sự quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. Căn cứ lời trình bày và xác nhâṇ của đương sư ̣taị phiên hop̣ . Sau khi nghe ý 

kiến của kiểm sát viên – Viêṇ kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu , nhận thấy: 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số: 4492/2017/KLGĐTC ngày 14-11-2017 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận:  

         - Về y học: Đương sự bị bệnh Rối loạn tâm thần thực tổn di chứng viêm não 

siêu vi, mức độ nặng(F09-ICD10). 

         - Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi.  

         Căn cứ kết luận tại biên bản giám định pháp y tâm thần thì: Anh Bùi Hữu H  

không còn năng lực nhận thức và điều khiển hành vi (mất năng lực hành vi dân sự) 

và cần phải có người giám hộ, vì thế chấp nhận yêu cầu của bà Lương Thị Kim L , 

tuyên bố; anh Bùi Hữu H  mất năng lực hành vi dân sự.  

         Ghi nhận sự thỏa thuận của bà L , ông H1 và anh V  thống nhất cử bà Lương 

Thị Kim L  là người giám hộ của anh Bùi Hữu H . 

          - Lệ phí việc dân sự: Bà Lương Thị Kim L  tự nguyện nộp. 

          - Chi phí giám định: Bà L  đã nộp xong.   
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                                                        QUYẾT ĐỊNH 

 

          Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự. Điều 27, 33, 367, 370 và Điều 371 và 378 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 
                                                                                                                                   
         1. Chấp nhâṇ: yêu cầu của bà Lương Thị Kim L . 

          - Tuyên bố: Anh Bùi Hữu H  mất năng lực hành vi dân sự. 

          Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự: Bà Lương Thị Kim L  là người 

giám hộ của anh Bùi Hữu H .  

              2. Lê ̣phí viêc̣ dân sư:̣ Bà Lương Thị Kim L  nôp̣ 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng 

nhưng đươc̣ khấu trừ vào tiền taṃ ứng án phí , lê ̣phí đa ̃nôp̣ theo biên lai thu số 

0007987 ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Vũng Tàu. Bà L đa ̃nôp̣ đủ lê ̣phi.́  

             - Chi phí giám định: Bà Lương Thị Kim L  đã nộp xong.   

               3. Quyết điṇh này có thể bi ̣ kháng cáo , kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

theo quy điṇh pháp luâṭ tố tuṇg dân sư ̣  (thời hạn kháng cáo 07 ngày tính từ ngày 

nhận được quyết định hoặc niêm yết công khai). 

 

Nơi nhận:                                                                                THẨM PHÁN   
- Đương sự;                                                                  

- Viện kiểm sát nhân dânTP. Vũng Tàu; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Vũng Tàu;       
- Lưu hồ sơ.                                                       

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
 


